
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/03/2026
H29.109-

260224-180062
CÔNG TY TNHH AL - SHAM

314 Võ Văn Kiệt, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

2 07/03/2026
H29.109-

260213-180015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 

– CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ X FACTOR

Số 273, đường Lý Tự 

Trọng, phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

3 07/03/2026
H29.109-

260224-180055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

ATITHI INDIAN 

RESTAURANT - CÔNG TY 

TNHH VIET AN OM

246 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

4 07/03/2026
H29.109-

260127-180022

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIÁO DỤC ENGLISH 

TOWN

Số 234 Đường Võ Thị 

Sáu, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

5 07/03/2026
H29.109-

260210-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT 

Ý TƯỞNG VIỆT - CỬA 

HÀNG LEMAN

Tầng trệt, Tòa nhà 

Léman Luxury 

Apartments, số 117 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

6 07/03/2026
H29.109-

260222-180003

HỘ KINH DOANH MEMO 

CAFE & COCKTAIL

160 Bís Cống Quỳnh, 

Phường Bến Thành, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

7 07/03/2026
H29.109-

260128-180005

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG OLBAAN

1B26 Khu Nhà Ở và 

Trung Tâm Thương Mại, 

Đường số 25, Phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/02/2026 16/03/2026

8 07/03/2026
H29.109-

260224-180034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CAFÉ KATINAT 02 TĂNG 

NHƠN PHÚ - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFÉ KATINAT

02 Tăng Nhơn Phú, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

9 07/03/2026
H29.109-

260108-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HCM06 - CÔNG TY TNHH 

TRÀ NAGOCHA

Kiosk số GF-K3, Tầng 

trệt, Tòa nhà The 

Hallmark, Số 15 Đường 

Trần Bạch Đằng, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

10 07/03/2026
H29.109-

260129-180031

HỘ KINH DOANH QUẦY 

PHỤC VỤ NƯỚC TRÁI CÂY

130 đường Lê Văn 

Thịnh, khu phố 38, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

11 07/03/2026
H29.109-

260125-0200001

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 146 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

SH-7C, 12A Đường A5 

Khu dân cư Palm 

Residence, Khu phố 3, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

25/02/2026 26/03/2026

12 07/03/2026
H29.109-

260223-180010

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

KIM PHƯƠNG

L4-K3-K4 TTTM 

Vincom Plaza Lê Văn 

Việt, 50 Lê Văn Việt, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 07/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 07/03/2026
H29.109-

260224-101106

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

14 - KLEVER FRUIT - CHI 

NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E

Số 449 Phan Văn Trị, 

phường An Nhơn, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây 26/02/2026 19/03/2026

14 07/03/2026
H29.109-

260128-180064

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM.

Số 27 đường Hoa Sứ, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

15 07/03/2026
H29.109-

260129-180080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

131-CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

359A Lê Quang Định, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

16 07/03/2026
H29.109-

260202-180030

HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ 

TRÀNG AN

182 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

17 07/03/2026
H29.109-

260130-180055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THUẬN 

TRƯỜNG PHONG

Tầng 1, Số 160, Lê Văn 

Thọ, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

18 07/03/2026
H29.109-

260130-180077

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 454 -

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

190 Lê Văn Thọ, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

19 07/03/2026
H29.109-

260108-180076

HỘ KINH DOANH PHÚC 

NGUYÊN

163/15 Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

20 07/03/2026
H29.109-

260129-180002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PANG PANG

418B1-481C Trần Phú, 

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

21 07/03/2026
H29.109-

260205-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DUONG 

THANH LONG

128 Thành Thái, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

22 07/03/2026
H29.109-

260225-180035

HỘ KINH DOANH CHIẾC 

MƠ TRÀ Ô LONG ĐẬM VỊ 

TỪ ĐÀ LẠT

194 Ba Tháng Hai, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

23 07/03/2026
H29.109-

260227-180015

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN 

THỤY THANH HẰNG

436B/70/7 đường 3 

tháng 2, Phường Hòa 

Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Phối trộn, đóng gói: 

Phụ gia thực phẩm 

(bột nổi)

02/03/2026 30/03/2026

24 07/03/2026
H29.109-

260226-180045

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ LÀNG 

NƯỚNG NAM BỘ 1

302A Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

25 07/03/2026
H29.109-

260227-180034

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

A DUY FOOD

200 Nguyễn Thị Tú, 

phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

26 07/03/2026
H29.109-

260204-180081

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG CHICKEN KING

Số 1227 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

27 07/03/2026
H29.109-

260120-180015

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

KL

108 đường số 24B, 

phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

28 07/03/2026
H29.109-

260116-180020

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MAMA SPA BEAUTY 

- STERIKCAFE

11/9 Thoại Ngọc Hầu, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 07/03/2026
H29.109-

260130-180038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

192 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Số 183-185, đường Tên 

Lửa, Phường An Lạc, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

30 07/03/2026
H29.109-

260207-180004

CÔNG TY TNHH TIỂU BẢO 

– 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

3

149 Tên Lửa, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

31 07/03/2026
H29.109-

260125-180010

HỘ KINH DOANH THE 

JOSUN

11 Đường Phan Khiêm 

Ích, Phường Tân Hưng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

32 07/03/2026
H29.109-

260116-180011

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH KIM HƯNG

137 Đường số 41, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG LY

27/02/2026 27/03/2026

33 07/03/2026
H29.109-

260130-180073
HỘ KINH DOANH BÁT GỒM

69 Đường số 65, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

34 07/03/2026
H29.109-

260204-0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

145 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

A01-06 (tầng 1 block A) 

Khu I Đường số 17 

(D4), Khu chung cư 

Thanh Bình, Phường 

Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

27/02/2026 27/03/2026

35 07/03/2026
H29.109-

260130-180045
CÔNG TY TNHH SPATULA

Số 135A, Đường Lý 

Phục Man, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

36 07/03/2026
H29.109-

260210-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

027 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

Tầng trệt, căn 01-05 

Block B4 dự án The Era 

Town, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

27/02/2026 27/03/2026

37 07/03/2026
H29.109-

260225-101436

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

AN HÒA

5H' Hưng Phú, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Gia công, đóng gói: 

Ruốc khô, Tôm khô
26/02/2026 19/03/2026

38 07/03/2026
H29.109-

260225-100604

HỘ KINH DOANH VIÊN THẾ 

GIỚI

D9/1B Dương Đình 

Cúc, ấp 47, xã Tân Nhựt 

, Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN LẠP 

XƯỞNG, BÒ 

VIÊN, HEO VIÊN

26/02/2026 19/03/2026

39 07/03/2026
H29.109-

260121-101641

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - 

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG LONG

134 Bãi Sậy, Phường 

Bình Tiên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo 26/02/2026 19/03/2026

40 07/03/2026
H29.109-

260227-101066

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ KIM LOAN

D18/2 ấp 6, Xã Bình 

Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến tép mỡ. 27/02/2026 20/03/2026

41 07/03/2026
H29.109-

260226-101410

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG THÀNH HƯNG

H1-199 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo 02/03/2026 23/03/2026

42 07/03/2026
H29.109-

260226-101417

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG THÀNH HƯNG

H1-133 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6,  

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo 02/03/2026 23/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

43 07/03/2026
H29.109-

260227-180022

HỘ KINH DOANH ĐẬU 

QUÁN

49/3 đường Phan Đình 

Phùng khu phố Long 

Thới, Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

44 07/03/2026
H29.109-

260211-180036

CÔNG TY TNHH 

AKATAIYO 

SUSHI TDM

134/2A đường 30/4, khu 

phố Phú Hòa 2, phường 

Phú Lợi, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

45 07/03/2026
H29.109-

260225-180034

NHÀ HÀNG SAIZERIYA 

SORA GARDENS - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH VIỆT NAM 

SAIZERIYA

Lô số 204, Tầng 2, Tòa 

nhà SORA gardens SC, 

Lô C19, Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

46 07/03/2026
H29.109-

260227-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH

DOANH SỐ 1 CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

PHƯƠNG CƯỜNG PHÁT 

VINA

Lô CN4 Đường N6, khu 

công nghiệp Kim Huy, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

47 07/03/2026
H29.109-

260113-180060

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

NAGA 434

7K/4A đường Nguyễn 

Du, khu phố Bình Đáng, 

phường Bình Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

48 07/03/2026
H29.109-

260227-100536

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

DUY ĐẠT

Số 481, tổ 05, đường 

Bình Hòa số 3, khu phố 

Đông Ba, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt, 

thủy sản, trứng, gạo 

và rau, củ, quả, trái 

cây.

02/03/2026 23/03/2026

49 07/03/2026
H29.109-

260113-100640

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NGỌC HỒNG.

1007/34 Đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế thuỷ sản: cá, 

mực
26/02/2026 19/03/2026

50 07/03/2026
H29.109-

260201-100352

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 

THẢO TÚ

836 Võ Thị Sáu, Khu 

phố Hải Sơn, Xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế/chế biến 

thủy sản
26/02/2026 19/03/2026

51 07/03/2026
H29.109-

260205-180026

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NHƯ QUỲNH - BẾP 

NHÀ NAM MINH

14D Đường Tôn Thất 

Tùng, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

52 07/03/2026
H29.109-

260223-180005

HỘ KINH DOANH COFFEE 

36

36 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

53 07/03/2026
H29.109-

260210-101278

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN HẢI SẢN ĐÔNG 

DƯƠNG

1007/17 đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh,

Chế biến thủy sản 

đông lạnh
03/03/2026 24/03/2026

54 07/03/2026
H29.109-

260211-100847
HỘ KINH DOANH HAI LAN

Tổ 17, Khu Phố Phước 

Hữu, Phường Tam 

Long, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến làm cá 

tẩm, cá sấy khô
03/03/2026 25/03/2026


